ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 -  ĐỢT 3.

Bài 1: Tìm ƯCLN của

	a/ 12 và 18

b/ 24 và 48

c/ 11 và 15

d/ 1 và 10
	e/ 150 và 84

g/ 24; 36 và 60

h/ 24; 16 và 8

i/ 25; 55 và 75




Bµi 2: T×m BCNN cña:

	a) 24 vµ 10

b) 9 vµ 24

c) 12; 24 vµ 48
	d) 7; 8 vµ 9
e) 6; 8 vµ 10

g) 9; 24 vµ 35


Bài 3: Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và nữ mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
Bµi 4: Mét tñ s¸ch khi xÕp thµnh tõng bã 8 cuèn, 12 cuèn, 15 cuèn ®Òu võa ®ñ bã. Cho biÕt sè s¸ch trong kho¶ng tõ 400 ®Õn 500 cuèn. TÝm sè cuèn s¸ch ®ã.

Bµi 5: Häc sinh cña mét tr­êng häc khi xÕp hµng 3, hµng 4, hµng 7, hµng 9 ®Òu võa ®ñ hµng. T×m sè häc sinh cña tr­êng, cho biÕt sè häc sinh cña tr­êng trong kho¶ng tõ 1600 ®Õn 2000 häc sinh.
………………………………………………………………………………………

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 3 Môn Vật lí 6

 Câu 1: (2 điểm) Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa đựng gì cả. Theo em, người bán hàng phải dùng cách nào để đong đúng yêu cầu của khách?

 Câu 2: (2,5 điểm) Trọng lực là gì? Nêu phương và chiều của trọng lực? Viết công thức tính độ lớn của trọng lực theo khối lượng của vật

 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu tính chất dãn nở vì nhiệt của chất rắn? b. Tại sao các tấm tôn lợp mái nhà thường có dạng lượn sóng ? 

Câu 4: (3 điểm) Một một bao gạo nặng 1,5 tạ. Biết khối lượng riêng của gạo là 1200 kg/m3 . a. Tính trọng lượng của bao gạo. b. Tính thể tích của bao gạo. c. Nếu 2 người cùng nâng bao gạo lên với lực nâng bằng nhau  thì mỗi người dùng lực ít nhất là bao nhiêu ?

…………………………………………………………………………………..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 6 ĐỢT 3 
Câu 1: Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai. Vì sao?

Câu 2: Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Câu 3: Trong trồng trọt, muốn cho hạt nảy mầm tốt thì phải có những biện pháp như thế nào? Giải thích?

NỘI DUNG ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN : NGỮ VĂN 6

Phần I: VĂN BẢN

1. Đóng vai nhân vật Dế Mèn kể lại câu chuyện xảy ra giữa Dế Mèn và Dế Choắt.

2. Nêu suy nghĩ của em về nhân vật người anh trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh” ( Các lớp 6E, 6C và những em BD HSG Ngữ Văn) .

Phần II: TIẾNG VIỆT

Xác định những từ loại đã học có trong văn bản “Lợn cưới áo mới” ?

Phần III: TẬP LÀM VĂN

1. Viết đoạn văn khoảng 25 – 30 dòng miêu tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em ?

                CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6( TUẦN III)
Câu 1: Nguyên nhân bùng nổ, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng(năm 40)? 

Câu 2:      Từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, theo em người phụ nữ Việt Nam hôm nay cần làm gì để phát huy truyền thống “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang” mà Bác Hồ đã giành tặng?

ÔN TẬP ĐỊA LÍ 6 V3


Câu 1. Khoáng sản được phân thành 3 loại: năng lượng, kim loại, phi kim loại  là dựa vào

	A. nguồn gốc.
	C. tính chất.

	B. đặc điểm.
	D. công dụng.



Câu 2. Loại nào sau đây vừa dùng làm nguyên liệu, vừa dùng làm nhiên liệu?

	A. Than đá, dầu khí.
	C. Kim loại đen.

	B. Kim loại màu.
	D. Phi kim loại.



Câu 3. Ghép các loại khoáng sản ở cột bên trái với các ngành công nghiệp ở cột bên phải sao cho phù hợp.

	Khoáng sản
	Là cơ sở để phát triển công nghiệp

	1. Dầu mỏ.                       
	A. Công nghiệp vật liệu xây dựng.

	2. Sắt.                     
	B. Công nghiệp năng lượng.

	3. Đá vôi.                 
	C. Công nghiệp luyện kim đen.


         Câu 4. Sắp xếp các ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho phù hợp.

	1. Khối khí nóng                       
	A. hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

	2. Khối khí lạnh    
	B. hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

	3. Khối khí đại dương       
	C. hình thành trên các vùng đất liền, cã tính chất tương đối khô.

	4. Khối khí lục địa
	D. hình thành trên các vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.


Câu hỏi GDCD6 – tuần 3

1.Hãy nêu ý nghĩa của các nhóm quyền trẻ em?

2.Là trẻ em , chúng ta cần phải làm gì để thực hiện  và đảm bảo quyền của mình?

3.Công dân là gì? Điều kiện để trở thành công dân Việt Nam?
             ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 6  TUẦN 3

Câu 1:Muốn đảm bảo an toàn thực phẩm cần lưu ý những yếu tố nào?

Câu2:Nêu các cách bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn?

Đề ôn tập Anh 6 (3)

I. Fill in each sentence with an appropriate preposition.

1. He turned ___________ the television to watch the news.

2. We go swimming _______ Tuesdays and Saturdays.

3. Sports is good _______ your health.

4. Ba is very good _______ volleyball and basketball.

5. My karate club is _______ Huynh Van Luy Street.

6. What sports do you play _______ your free time?

7. What is ------------- TV tonight?

8. _______ 1958, _______ the age of 17, Pelé won his first World Cup.

9. My brother is interested ___________ Nature programme.

10. The talk show is on ___________ 8 o’clock to 10 o’clock.

11. Cars of the future run __________ electricity.

12. Phong’s dream house looks _______ a UFO.

13. We’ll live __________ a hi-tech house __________ the moon.

14. Robots at home will help people __________ household chores.

15. Will robots take care __________ children?

16. __________ the future I will travel to the Moon __________ super car.

17. We might have flying cars __________ 2050.

18. The Wingless Penguin is __________ Disney channel, __________ 8 o’clock Friday night.

II. Complete the sentences with and, so, but, because, although, or.
1. I didn’t feel well __________ I stayed at home.

2. I want a new TV __________ the one I have now is broken.

3. I had to work on Saturday __________ I couldn’t go to John’s party.

4. My name is Jim __________ I’m your new teacher.

5. I was cold __________ I turned on the heater.


6. We’ll have to go shopping __________ we have nothing for dinner.

7. The history test was difficult __________ the English one was easy.

8. We didn’t go to the beach yesterday __________ it was raining.

9. She likes swimming __________ jogging.

10. They were late __________ they missed the beginning of the show.

11. Phong wants to watch both the game show __________ the movie.

12. It was a sunny day, __________ we decided to go sightseeing.

13. He was late for school __________ there was a traffic jam.

14. Mary likes singing __________ she cannot sing well.

15. __________I arrived early. There was already a long queue at the TV station.

16. I have a lot of homework to do, ___________ I can’t go to the cinema with you.

17. Nadia doesn’t like to drive, ___________ she takes the bus everywhere.

18. To get from Ho Chi Minh City to Ha Noi, you can fly ___________ you can travel by train.
III. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1. I (not be) ______________ very happy yesterday.

2. I (buy) ______________ a ticket for the football match yesterday.

3. She (go) ______________ to Australia in 1994 and she liked it very much.

4. My father usually (like) ______________ his steak well- done.

5. She (write) ______________ to her friend Kevin now.

6. Yesterday, he (play) ______________ football with Julie.

7. I (speak) ______________ to my uncle on the phone now.

8. Mary (buy) ______________ a present for Camilla two days ago.

9. My mother (not be) ______________ there yesterday.

10. I (not visit) ______________ my parents last week.

11. Your mother (drive) ______________ you to school?

12. He often (bring) ______________ sweets for the pupils.

13. I (not work) ______________ in this supermarket when I was 16.

14. He (leave) ______________ five minutes ago.

15. I don’t like that man because he often (laugh) ______________ at me.

16. My friend (talk) ______________ a lot every day.

17. The man (drive) ______________ to the supermarket last weekend.

18. Daisy (wear) ______________ a very beautiful dress last night.

19. Nhung (write)
______________ to her grandparents very often last year.

20. The teacher usually (give) _________ the students a lot of homework at the weekend.

21. We (not see) ____________ our new teacher yet.

22. Peter and his brother (learn)
____________ English for three years.

23. He (read) ____________ this novel three times.

24. I (live) ____________ here since 1989.

 IV. Complete the sentences with the correct question words.

· ___________ do you watch TV? - Every night.

· ___________ hours a day do you watch TV? - Three hours.

· ___________ do you usually watch TV? - In the evening.

· ___________ of TV programmes do you like to watch? - Sports, Music, and Cartoon.

· ___________ is your favourite TV programme? - Cartoon.

· ___________ do you watch TV? - Because it’s entertaining and educational.

· ___________ is your favourite cartoon character? - Mickey Mouse.

· ___________ can you find out the times and channels of TV programmes? – In TV schedule.

· ___________ does the film last? - About an hour and a half.

· ___________ time do you spend watching TV? - One or two hours a day.

V. Write questions to the underlined words.

· My father watches the News every night.

___________________________________________________________?

· Lan Phuong is my favourite actress.

____________________________________________________________?

· We usually watch TV in the evening.

_____________________________________________________________?

· Tim is watching a game show now.

_____________________________________________________________?

· I like music programme best.

_____________________________________________________________?

· The game show “Are you smarter than a 5th grader” is on 8 p.m.

_____________________________________________________________?

· Many children like cartoons because they are funny.

_____________________________________________________________?

· The news lasts forty-five minutes.

_____________________________________________________________?

· They watch TV two or three hours every day.

_____________________________________________________________?

· The Old Town of Inca is in Peru.

_____________________________________________________________?

VI. Complete the following sentences with comparatives or superlatives.

1. Pho is the (delicious)________________food I have ever tasted.

2. Ho Chi Minh City is (busy)___________than Ha Noi.

3. Vatican is the (small)_______________country in the world.

4. I think Bangkok is (modern)________________than Manila.

5. Is Tokyo one of the (expensive)_______________-cities in the world?

6. The population of London is (big)________________than that of Paris.

7. It’s the (good)________________service we have ever had in New York.

8. The weather in Cairo is (bad)_________than that in Berlin.

9. Shanghai is one of the (noisy)_________cities in the world.

10. Many people say that Hue is the (historic)_____________city in Viet Nam.

11. A holiday by the sea is (good) _______________ than a holiday in the mountains.

12. My bedroom is (comfortable)
 _______________ room in my house.

VII. Complete the correct form of the verbs with IF clause-type 1.


1. If I find your book, I (phone) _____________ you at once.


2. If we have enough money, we (buy) _____________ a new house.


3. We (go) _____________ on holiday if there is time.


4. If we (need) _____________ some help, we’ll ask.


5. She (not write)
 _____________ to you if she leaves.


6. If I study hard, I (pass) _____________ this year’s exam.


7. If the weather (be) _____________ fine, we will go on a picnic.


8. If they don’t invite me, I (not go) _____________.

9. If a student__________(recycle) the papers, he_________(save) energy.

10. We (do) ________________ this for you if you want.
11. If we (need) ________________ some help, we will ask.
12. If Peter stays with his grandparents, Susan (not be) ____________ happy.
13. If we win the money, we (buy) ________________ a new house.
14. She (not write) _______________ to you if she leaves.
15. We (go) ______________ on holiday if there is time.

16. If we_____________(plant) more trees, the air_______________(be) fresher.

17. If the soil_________________(be) polluted, the vegetables______________(die).

C. READING.


1. Complete the passage with the words from the box.

For me TV is the best source of (1)____________. I can relax and have fun at the same time. My favourite TV (2)____________ is “How I met your mother”. I like it (3)____________ it is funny and I (4)____________ myself a lot. I watch it every day. The series follows the main character Ted Mosby, and his group of (5)____________ in Manhattan. I am also (6)_________ of “Criminal Minds” and “CSI:NY”.


TV is indeed very important for me. I would go (7)____________ if I couldn’t watch it for a week. My parents sometimes have to (8)____________ my television viewing, but that’s okay.


2. Read the passages carefully. Then do the tasks.

*.
Decide whether the following sentences are true (T) or false (F).

1.
Steve is obsessed about TV.

2.
Kate doesn’t like watching the news.

3.
Rachel’s favourite programmes are still cartoons.

4.
Kate likes watching things that make her laugh.

5.
Rachel is the teenager who watches less TV of the three.

6.
Steve’s parents don’t mind that he watches so much TV.

*.
Answer the questions.

1.
Which TV programme does Steve like watching?

2.
Why does Kate like watching documentaries on wildlife?

3.
How much time does Rachel spend watching TV?

4.
According to Rachel, what are the benefits of TV?

3. Read each postcard and then answer the questions for each.

Dear Mark,

We're in Scotland. It's great here, but the weather isn't very good. We're in a youth hostel near Loch Ness. Do you know Loch Ness? It's famous for the monster! This is a picture of the loch ('Loch' means 'lake'.) There are lots of lovely mountains all round. We go walking in the mountains every day.

See you next week.

              Bye for now

Sally

            1. Where are they? _________________________________

2. What do they think of the place? ________________________________________________

3. What is the weather like? ______________________________________________________

4.Where are they staying (hotel, campsite, etc.)? _____________________________________

5.What do they do every day? ____________________________________________________

4. Choose A, B, or C to fill in the passage.    

Most children love (1)……… activities. They play football, go skateboarding or go (2)……… in countries with snow like (3)….…… children go to the mountains with their parents to go skiing. They can make a (4)……… in the playground in front of their house. When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting (5) ……… on TV.
1. A. outdoor            B. indoor             C. school
D. at home

2. A. tennis               B. swimming       C. karate
D. judo

3. A. Sweden            B. Paris                C. Bangkok
D. England

4. A. snowman         B. postman          C. sportsman
D. swimmer

5. A. channels          B. viewers            C. programmes
D. weatherman

5. Read the postcard and answer the questions.

In the future we will live in amazing new homes. Our house will use the sun or the wind to make electricity. We won’t have cookers, dishwashers or washing machines. We will have robots to cook our dinner and wash our clothes. We will have robots to look after our children, and to feed our cats and dogs. We won’t use computers. We will have special remote control units. We can surf the Internet, send and receive email or order food from the markets without getting out of bed.

· Where will we live in the future?

...........................................................................................................................................

· What will we use to make electricity?

...........................................................................................................................................

· Will we have cookers?

..........................................................................................................................................

· Who will wash our clothes?

...........................................................................................................................................

· How can we get food from the market?

…………………………………………………………………………………………

D. WRITING

I. Use the given words to write complete sentences.

· inexpensive /an/ sport./ is/ Badminton/

…………………………………………………………………………………………

· have/ never/ We/ by airplane./ traveled …………………………………………………………………………………………

· reusable bags/ plastic ones./ We should/ instead of/ use

…………………………………………………………………………………………

· plants / If/ will not/ the soil/ , / grow well. / is polluted/
…………………………………………………………………………………………

· we/ the historic monument./ Yesterday/ visited/

…………………………………………………………………………………………

II. Do as directed.

1. What programme do you like best?


What’s .........................................................................................................................................

2.
It’s not good for children to spend too much time watching television.


Children .................................................................................................................
3.
Jim loves animals, so he likes to watch Animal programme.


Jim likes to watch Animal programme .........................................................................
4.
My sister likes to watch cartoons.


My sister is fond .............................................................................................................
5.
How much time do you spend watching television?


How many .......................................................................................................................
6.
How about going to the cinema tonight?


Shall ...............................................................................................................................
7. Nga likes badminton most.                  

 Nga’s favorite.........................................................................................................................

8. Students at our school participate in a lot of outdoor activities.

 Students at our school take.....................................................................................................
9. The baby is so cute!  What ……………………………………………………………..…!

10. Robots /go to the market/ take care of children.

   ..............................................................................................................................................
11. We tried our best to play well. We didn’t win the match.

……………………………...................…although…………………….….…...........…..

12. Susan likes swimming most. Susan’s favourite…………………………………
13. It’s not good to throw old clothes away.

 ……………………………………………………………………………………………

14.  Ann preferred going out, but she stayed at home. (although)

 ……………………………………………………………………………………………

15.  Colin spoke English quickly. We could understand him. (although)

 ……………………………………………………………………………………………

16.  The children were quiet. Their mother knew they were doing something wrong. (so)

 ……………………………………………………………………………………………

17. Lan was sick, so she didn’t go to school. (because) ……………………………………………………

18. It is the first time I have ever talked to a foreigner.

I have……………………………………………………………………………………..

19. No cities in Viet Nam are more crowded than Ho Chi Minh City. 

Ho Chi Minh City is the…………………………………………………………………..

20. We have never tasted fish and chips before.. It’s………………………………………

21. Living in Bac Giang is cheaper than living in Hai Phong. 

Living in Hai Phong ……………………………………………………………………...

22. I last saw Peter five months ago..  I haven’t …………………………………………..................

23. This is a very beautiful city..  What ………………………………………………................!

24. We started learning English when we were in grade 3.

 We ……………………………………………………………………………………….

25. tall trees / will be / and / My future house / blue sea. / surrounded / by // (Rearrange these words in order) ............................................................................................................................
26. We tried our best, but we didn’t win the game. (Use Although)
 Although.....................................................................................................................................

27. No mountain in Viet Nam is higher than Phanxipang. (Use the Superlative of Adjective)
 Phanxipang.........................................................................................................................

28. He goes to an English speaking club twice a week. (Make the question for underlined words)
...................................................................................................................................................

29. We pollute the air. We have breathing problems. ( Use conditional sentence)

....................................................................................................................................................

